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3. Sản phẩm giống thủy sản (3.1+3.2) 03200 Triệu con 89 35 54 89

3.1. Sản phẩm giống thủy sản nuôi 

biển (a+b+c)
03214 Triệu con

3.2. Sản xuất giống thủy sản nội địa

(a+b+c)
03224 Triệu con 89 35 54 89

a. Cá giống nuôi nội địa 032241 Triệu con 89 35 54 89

- Cá giống khác nuôi nội địa 03224022 Triệu con 89 35 54 89

b. Tôm giống nuôi nội địa 032242 Triệu con

c. Thủy sản giống khác nuôi nội địa 032243 Triệu con

- Ba ba giống 03224032 Triệu con

- Giống thủy sản khác nuôi nội địa 03224033 Triệu con

4. Thuần dưỡng giống thủy sản 032214 Triệu đồng

SỐ LIỆU SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2023

Tên chỉ tiêu  
Mã sản 

phẩm

Cả năm 

2023

Chia ra theo kỳ Chia ra theo loại hình kinh tế

Đơn vị tính


